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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : COM101 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : NÓI & TRÌNH BÀY (TIẾNG VIỆT)

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KKT

Thời gian : 13h00 - 04/03/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ30000202010020

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Bốn8.48.0000978010K12KKT1AnhNguyễn Thị Lê1223107411

Chín phẩy Một9.19.0000998010K15KKT1OanhĐoàn Thị Kiều1422515312

Tám phẩy Ba8.37.0000898010K15KKT1ThắngNguyễn Đình1523138713

Tám phẩy Năm8.59.0000878010K15KKT1AnhVõ Thị Kim1523138724

Tám phẩy Bốn8.47.0000899010K15KKT1HảoPhan Thị1523138755

Bảy phẩy Chín7.97.0000788010K15KKT1ThiệnPhan Văn1523138806

Bảy phẩy Chín7.98.0000777010K15KKT1HiềnNguyễn Thanh1523138867

Tám phẩy Tám8.89.0000889010K15KKT1HươngVõ Thị Thanh1523139038

Tám phẩy Hai8.27.0000889010K15KKT1NhơnLê Thanh1523139079

Bảy phẩy Bảy7.77.0000868010K15KKT1ThànhHoàng Minh15231391710

Tám phẩy Hai8.27.0000889010K15KKT1PhươngNguyễn Thị Diểm15231392111

Năm phẩy Năm5.50.000088708K15KKT1ĐịnhHồ Thế15231393712

Tám phẩy Sáu8.67.0000999010K15KKT1TuyếtĐặng Thị Ánh15231393813

Bảy phẩy Bốn7.48.000077608K15KKT1HuyềnMai Ngọc15231394714

Tám phẩy Ba8.38.0000887010K15KKT1NhungTrần Thị Hồng15231395615

Bốn phẩy Tám4.88.000003606K15KKT1TânĐào Ngọc15231396116

Bảy phẩy Tám7.88.0000768010K15KKT1HằngNguyễn Thị Thu15231396417

Tám phẩy Ba8.38.0000789010K15KKT1ThúyTrần Thị Phương15231397818

Bảy phẩy Sáu7.68.000087608K15KKT1DũngPhan Thanh15231398719

Tám phẩy Hai8.29.0000777010K15KKT1UyênTrần Thị Thúc15231398820

Tám phẩy Tám8.88.0000998010K15KKT1ThảoNguyễn Thị15231399221

Tám phẩy Một8.18.0000877010K15KKT1TrangDương Thị Thu15231400322

Tám phẩy Bảy8.79.0000888010K15KKT1NhãLê Thị Thanh15231400923

Bảy phẩy Bảy7.78.0000767010K15KKT1LoanLê Thị Mỹ15231401324

Bảy phẩy Sáu7.67.0000777010K15KKT1YếnNguyễn Thị Hải15231402225

Tám phẩy Bốn8.48.0000978010K15KKT1NgọcNguyễn Thị Thuý15231402326

Chín phẩy Hai9.29.0000999010K15KKT1ThươngPhan Thanh15231404227

Tám phẩy Năm8.58.0000987010K15KKT1OanhLê Thị Hoài15231404928

Không0.00.000000000K15KKT1VũNguyễn Đăng15231405329

Tám phẩy Một8.18.0000877010K15KKT1LêTừ Thị15231406530
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : COM101 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : NÓI & TRÌNH BÀY (TIẾNG VIỆT)

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KKT

Thời gian : 13h00 - 04/03/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ30000202010020

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Bảy8.78.0000989010K15KKT1HàPhạm Vũ Diệu15231407031

Tám8.09.0000767010K15KKT1DuyênBùi Thị Ái15231407832

Tám phẩy Ba8.38.0000887010K15KKT1ThưLưu Thị Thuý15231409833

Bảy phẩy Sáu7.67.0000777010K15KKT1TàiNguyễn Tấn15231410234

Bảy phẩy Chín7.98.0000777010K15KKT1QuangTrương Công15231410435

Không0.00.000000000K15KKT1MyNguyễn Thị Hoài15231410636

Tám phẩy Bốn8.48.0000888010K15KKT1TràNguyễn Thị Hương15231411637

Bảy phẩy Tám7.88.0000768010K15KKT1HươngHoàng Ngọc Quỳnh15231412638

Tám phẩy Sáu8.69.0000887010K15KKT1NămVõ Thị15231558439

Bảy phẩy Chín7.97.0000886010K15KKT1HoàngDương Tấn15231559340

Không0.00.000000000K15KKT1MaiHồ Thị Xuân15231584641

Tám phẩy Ba8.38.0000887010K15KKT1QuỳnhTrần Lê Thuý15231599842

Tám phẩy Một8.17.0000888010K15KKT1ÂnLê Nguyễn Ngọc15231616843

Tám8.08.0000778010K15KKT1NgânNguyễn Thị Kim15232417344

Tám phẩy Hai8.28.0000886010K15KKT1CảnhNguyễn Đức15232424345

Bảy phẩy Sáu7.68.000077808K15KKT1ChiPhan Thị Ngọc15232429646

Tám phẩy Ba8.38.000088909K15KKT2TrungLê Thuần14231186247

Tám phẩy Một8.18.0000787010K15KKT2MyThái Thị Diễm15231386848

Tám phẩy Một8.18.0000779010K15KKT2ThắngPhạm Quang15231387849

Bảy phẩy Tám7.87.0000787010K15KKT2CúcHà Thị15231388850

Tám phẩy Bảy8.79.0000888010K15KKT2NgaĐỗ Thị15231389151

Bảy phẩy Chín7.97.0000788010K15KKT2QuốcNgô Vương15231389852

Tám phẩy Hai8.28.0000788010K15KKT2ThànhPhạm Minh15231390953

Tám8.08.000087809K15KKT2TânNguyễn Thị Tú15231391954

Bảy phẩy Một7.17.0000756010K15KKT2ThiếtPhạm Thị Minh15231392055

Tám phẩy Một8.18.00007.877010K15KKT2TrangNguyễn Minh15231392756

Tám phẩy Một8.18.0000877010K15KKT2TiếnLê Quang15231393657

Tám8.08.0000778010K15KKT2LoanNguyễn Thị15231393958

Bảy phẩy Chín7.98.0000777010K15KKT2TâmĐặng Thị Thanh15231395859

Tám phẩy Một8.18.0000787010K15KKT2NhungTrần Thị Lệ Tuyết15231395960
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : COM101 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : NÓI & TRÌNH BÀY (TIẾNG VIỆT)

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KKT

Thời gian : 13h00 - 04/03/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ30000202010020

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Năm8.59.0000886010K15KKT2ÁnhNguyễn Thị Ngọc15231396561

Tám phẩy Bảy8.79.0000896010K15KKT2DươngNguyễn Thị Thuỳ15231396862

Bảy phẩy Sáu7.68.000085809K15KKT2PhápĐặng Văn15231398263

Tám phẩy Ba8.38.0000789010K15KKT2HuyềnNguyễn Thị Thanh15231398364

Tám phẩy Một8.17.0000798010K15KKT2PhươngNguyễn Mai15231398465

Tám phẩy Ba8.39.0000876010K15KKT2ThảoNguyễn Phương15231400266

Bảy phẩy Tám7.88.000086809K15KKT2DuyênNguyễn Thị Thuỳ15231401767

Tám phẩy Năm8.59.0000878010K15KKT2MaiNguyễn Thuỳ15231402068

Bảy phẩy Bảy7.78.0000767010K15KKT2HiềnPhạm Thị Thu15231403369

Tám phẩy Năm8.58.0000987010K15KKT2QuỳnhTrần Thị Như15231403970

Tám phẩy Năm8.58.0000987010K15KKT2NhànHoàng Thị Thanh15231404471

Bảy phẩy Chín7.98.0000777010K15KKT2TrangBùi Thị Kiều15231405672

Bảy phẩy Tám7.87.0000787010K15KKT2HướngLê Thị15231405873

Tám phẩy Bốn8.48.0000986010K15KKT2ThươngTrần Thị15231407474

Tám8.08.0000778010K15KKT2HươngLê Thị Hoài15231407575

Tám phẩy Bốn8.48.0000978010K15KKT2VyDoãn Thị Vy15231407776

Bảy phẩy Tám7.88.0100866010K15KKT2ThắmNguyễn Thị Hồng15231408177

Bảy phẩy Ba7.36.0000777010K15KKT2HằngPhạm Thị Thuý15231408278

Bảy phẩy Chín7.98.0000777010K15KKT2NgọcPhan Thị Bích15231408479

Bảy phẩy Năm7.58.000086509K15KKT2KhuyênTrương Hoàng15231409280

Tám8.08.000087809K15KKT2BíchTrần Ngọc15231411181

Bảy phẩy Chín7.98.0000867010K15KKT2ĐôngHoàng Đức Phương15231411382

Tám phẩy Sáu8.68.0000988010K15KKT2VânNgô Thị Hồng15231412083

Tám phẩy Năm8.58.0000897010K15KKT2ThưNguyễn Anh15231412584

Bảy phẩy Tám7.88.0000866010K15KKT2NghĩaNguyễn Thế15231413485

Bảy phẩy Sáu7.67.0000777010K15KKT2TuyếtĐinh Thị Ánh15231414086

Bảy phẩy Bảy7.78.000086709K15KKT2NhơnNguyễn Trường15231558687

Tám phẩy Một8.18.0000787010K15KKT2YếnPhạm Thị Hải15231559088

Tám phẩy Tám8.88.0000998010K15KKT2HàVũ Việt15231577289

Bảy phẩy Một7.17.000076609K15KKT2ThiDương Ngọc Bảo15231577590
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : COM101 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : NÓI & TRÌNH BÀY (TIẾNG VIỆT)

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KKT

Thời gian : 13h00 - 04/03/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ30000202010020

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Một8.18.0000787010K15KKT2LinhNguyễn Hạnh15231590991

Sáu phẩy Bốn6.48.000078801K15KKT2TràTrần Thị15231591592

Tám phẩy Năm8.59.0000886010K15KKT2TrinhLương Tâm15231600193

Tám phẩy Một8.17.0000798010K15KKT2HiênTrần Thị15231612194

Tám phẩy Ba8.38.000088909K15KKT2AnhLê Vân15232420595

Tám phẩy Một8.18.0000787010K15KKT2HuyềnVũ Thương15235349196

Tám phẩy Năm8.59.0000878010K15KKT3TâmHoàng Thị Thanh15231208197

Tám phẩy Hai8.28.0000878010K15KKT3ThảoPhạm Thị Thu15231386798

Tám phẩy Sáu8.69.0000887010K15KKT3TrungNguyễn Đăng Thành15231387499

Bảy phẩy Bảy7.78.0000955010K15KKT3CươngPhạm Văn152313879100

Tám phẩy Bốn8.49.0000877010K15KKT3DuyênPhan Thị152313881101

Tám phẩy Tám8.88.00008108010K15KKT3TrangNguyễn Thị Xuân152313906102

Tám phẩy Hai8.28.0000878010K15KKT3DươngNguyễn Thuỳ152313916103

Tám phẩy Sáu8.68.0000898010K15KKT3NaPhạm Thị Nguyên152313922104

Tám phẩy Ba8.39.0000876010K15KKT3ThànhTrần Đức152313929105

Tám phẩy Bốn8.48.0000978010K15KKT3SinhNguyễn Giáng152313930106

Tám phẩy Năm8.58.0000979010K15KKT3HằngPhan Thị152313940107

Tám phẩy Hai8.28.0000878010K15KKT3ViTô Hoài152313943108

Tám phẩy Ba8.39.0000876010K15KKT3ĐôngPhạm Thị Phương152313945109

Tám phẩy Bảy8.79.0000888010K15KKT3HuệĐoàn Thị Ngọc152313960110

Tám phẩy Ba8.38.0000887010K15KKT3QuyHồ Thị Kim152313969111

Tám phẩy Sáu8.69.0000879010K15KKT3NgoanPhạm Thị152313974112

Tám phẩy Năm8.59.0000878010K15KKT3NhuĐoàn Tuyết152313976113

Tám phẩy Năm8.58.0000979010K15KKT3ThạchTrà Quang Bảo152313980114

Tám phẩy Một8.19.0000956010K15KKT3HuyHoàng Nguyễn Quốc152313991115

Chín9.09.0000989010K15KKT3HươngNguyễn Thị Thu152314004116

Tám phẩy Ba8.38.0000977010K15KKT3NgaHà Thị Thu152314010117

Tám phẩy Bốn8.49.0000967010K15KKT3YếnPhan Thị Hải152314019118

Tám phẩy Bảy8.79.0000888010K15KKT3BéPhan Thị Minh152314031119

Tám phẩy Năm8.59.0000878010K15KKT3LươngHoàng Như152314051120
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : COM101 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : NÓI & TRÌNH BÀY (TIẾNG VIỆT)

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KKT

Thời gian : 13h00 - 04/03/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ30000202010020

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Hai8.29.0000867010K15KKT3ThưPhan Hoàng Anh152314060121

Tám phẩy Chín8.99.00008810010K15KKT3TrâmLương Thị Bích152314063122

Tám phẩy Bốn8.48.0000888010K15KKT3BìnhNguyễn Thanh152314099123

Tám phẩy Bảy8.79.0000986010K15KKT3ThuỷLê Thị Thanh152314107124

Tám phẩy Hai8.28.0000878010K15KKT3AnhLê Thị Phương152314127125

Tám phẩy Năm8.58.0000987010K15KKT3HuyềnNguyễn Thị Thanh152314129126

Tám phẩy Năm8.59.0000886010K15KKT3ThịnhMai Thị152314131127

Bảy phẩy Chín7.98.0000867010K15KKT3MaiTrần Thị Tuyết152314137128

Tám phẩy Hai8.28.0000976010K15KKT3PhượngLê Thị Hồng152314138129

Tám phẩy Năm8.58.0000987010K15KKT3NgọcTrần Anh152314143130

Tám8.09.0000955010K15KKT3PhòngĐặng Quốc152314146131

Tám phẩy Sáu8.69.0000887010K15KKT3HảiHoàng Văn152315581132

Tám phẩy Tám8.89.0000889010K15KKT3HiệpLê Hoàng152315595133

Tám phẩy Bảy8.78.0000899010K15KKT3HiềnHà Thị Thu152316169134

Tám phẩy Bốn8.48.0000978010K15KKT3NhungTrần Thị Hồng152316238135

Tám phẩy Năm8.59.0000878010K15KKT3TuyếtHuỳnh Thị152324153136

Tám phẩy Năm8.59.0000886010K15KKT3LinhNguyễn Vũ Thùy152324168137

Bảy7.07.0000755010K15KKT3LiênPhan Thị Quỳnh152324274138

Không0.00.010000000K15KKT3PhượngTrương Thị152326156139

Bảy phẩy Tám7.88.0000866010K15KKT3NhànNguyễn Thị152333260140

Tám phẩy Bảy8.79.0000978010K15KKT3LiênNguyễn Phương152353423141

Tám phẩy Tám8.89.0000889010K15KKT3LanHồ Thị152353523142

Tám phẩy Sáu8.69.0000977010K15KKT3ThanhHồ Thị152413361143

Tám phẩy Bốn8.49.0000877010K15KKT3TiếnNguyễn Lê152523554144

Tám phẩy Bảy8.78.0000899010K15KKT4NgọcĐoàn Thị Bích152312078145

Tám phẩy Năm8.59.0000878010K15KKT4QuyênNguyễn Thị Tố152312080146

Bảy phẩy Chín7.98.0000777010K15KKT4NguyênLê Thị Xuân152313866147

Tám phẩy Tám8.88.0000998010K15KKT4HiếuPhạm Lê Minh152313869148

Tám phẩy Chín8.98.00008109010K15KKT4HươngNguyễn Thị Thu152313883149

Tám phẩy Bốn8.48.0000888010K15KKT4GiangLa Nguyên Hạ152313899150
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : COM101 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : NÓI & TRÌNH BÀY (TIẾNG VIỆT)

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KKT

Thời gian : 13h00 - 04/03/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ30000202010020

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Năm phẩy Ba5.30.000097707K15KKT4AnhNguyễn Đức152313902151

Chín9.09.0000899010K15KKT4TrâmNgô Thị Thanh152313913152

Tám phẩy Bảy8.79.0000888010K15KKT4SơnMai Thanh152313924153

Bảy phẩy Chín7.99.0000766010K15KKT4MẫnNguyễn Văn152313932154

Chín9.09.0000899010K15KKT4NiPhạm Hoàng152313933155

Bảy phẩy Chín7.98.0000777010K15KKT4TrangPhan Thị Thu152313934156

Bảy phẩy Chín7.98.0000867010K15KKT4XuyênNguyễn Thị Hạ152313935157

Tám phẩy Tám8.88.0000998010K15KKT4HảiVõ Thanh152313952158

Tám phẩy Sáu8.68.0000898010K15KKT4CườngTrần152313954159

Tám phẩy Bảy8.79.0000888010K15KKT4ViTrương Thị Tường152313955160

Tám phẩy Năm8.59.0000788010K15KKT4ThuậnĐặng Thị Bích152313962161

Bảy phẩy Hai7.27.0000765010K15KKT4TuyếtLê Thị Ánh152313972162

Tám8.08.0000786010K15KKT4HùngNgô Việt152313993163

Bảy phẩy Tám7.89.0000675010K15KKT4TháiTrần Minh152313994164

Sáu phẩy Sáu6.68.000065607K15KKT4ThịnhNguyễn Đăng152314008165

Tám phẩy Ba8.38.0000887010K15KKT4LinhNguyễn Việt152314015166

Tám phẩy Bốn8.48.0000888010K15KKT4TâmLê Thị Thanh152314018167

Chín9.09.0000989010K15KKT4TrangPhạm Thị Hà152314024168

Tám phẩy Một8.18.0000877010K15KKT4HiềnLê Thị152314041169

Bảy phẩy Sáu7.67.0000777010K15KKT4NhànPhan Thị Thanh152314048170

Tám phẩy Bốn8.47.0000989010K15KKT4NgaNguyễn Vũ Thu152314054171

Tám phẩy Bốn8.48.0000888010K15KKT4TrườngVõ Đình152314062172

Tám phẩy Năm8.59.0000878010K15KKT4ThảoPhạm Thị Phương152314071173

Bảy phẩy Tám7.89.0000667010K15KKT4PhụngTrần Hải152314073174

Chín phẩy Một9.19.0000998010K15KKT4TìnhĐỗ Thị152314086175

Chín phẩy Hai9.29.0000999010K15KKT4ThúyNguyễn Thị152314088176

Tám phẩy Năm8.58.0000889010K15KKT4ThảoHoàng Thị Thu152314094177

Chín phẩy Ba9.39.00009910010K15KKT4NaVõ Thị Quỳnh152314097178

Tám phẩy Tám8.88.0000998010K15KKT4PhượngNguyễn Thị152314117179

Tám phẩy Năm8.58.0000889010K15KKT4NhungLê Thị Cẩm152314118180
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : COM101 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : NÓI & TRÌNH BÀY (TIẾNG VIỆT)

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KKT

Thời gian : 13h00 - 04/03/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ30000202010020

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Bốn8.49.0000877010K15KKT4DươngVũ Linh152314122181

Tám phẩy Năm8.58.0000889010K15KKT4ThanhLê Thị152314124182

Tám phẩy Hai8.29.0000777010K15KKT4DungChu Thị Phương152314128183

Tám phẩy Chín8.98.0000999010K15KKT4HuyTrần Quang152314135184

Bảy phẩy Chín7.98.0000875010K15KKT4LanHuỳnh Thị152314145185

Tám8.08.0000876010K15KKT4HuyềnTrần Giáng152314148186

Tám phẩy Sáu8.68.0000988010K15KKT4LyNgô Thị Khánh152316125187

Tám phẩy Hai8.28.0000878010K15KKT4HồngTrương Thị Ánh152324292188

Tám phẩy Bốn8.48.0000978010K15KKT5TìnhPhan Thị152312079189

Tám phẩy Sáu8.68.0000988010K15KKT5NamĐỗ Hồng152313870190

Bảy phẩy Tám7.87.0000787010K15KKT5LiênPhan Quỳnh152313873191

Tám phẩy Tám8.89.0000987010K15KKT5HuyềnTừ Thị Khánh152313877192

Tám phẩy Ba8.38.0000977010K15KKT5NgọcHà Thỵ Bích152313887193

Tám phẩy Ba8.38.0000977010K15KKT5HươngNguyễn Thị Thanh152313889194

Bảy phẩy Sáu7.68.000095609K15KKT5SơnTrịnh Công152313890195

Tám phẩy Một8.18.0000877010K15KKT5NinNguyễn Thị Anh152313892196

Tám phẩy Hai8.28.000088809K15KKT5GiangNguyễn Thị Mỹ152313893197

Tám phẩy Năm8.58.0000979010K15KKT5HuyềnDương Thị Khánh152313894198

Tám phẩy Năm8.58.0000897010K15KKT5QuânNguyễn Hoàng152313895199

Tám phẩy Năm8.58.0000897010K15KKT5ThanhNgô Thị Thanh152313897200

Tám phẩy Sáu8.69.0000977010K15KKT5NguyênTrần Nguyễn Thảo152313901201

Tám phẩy Bảy8.78.0000989010K15KKT5DuyNguyễn Ngọc152313912202

Bảy phẩy Chín7.98.000096709K15KKT5NgaNguyễn Hằng152313931203

Tám phẩy Chín8.99.00009710010K15KKT5LyTrần Thị Yến152313957204

Tám phẩy Một8.18.0000967010K15KKT5DiễnNguyễn Thị152313973205

Tám phẩy Bảy8.79.0000978010K15KKT5MiUng Thị Kiều152313975206

Tám phẩy Bảy8.78.0000899010K15KKT5ThuậtNguyễn Võ152314007207

Bảy phẩy Chín7.98.0000867010K15KKT5TrangPhan Thị Thu152314011208

Tám phẩy Sáu8.68.0000898010K15KKT5ThơmPhan Thị Hồng152314014209

Bảy phẩy Tám7.87.0000787010K15KKT5AnhTrần Lan152314027210



8

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : COM101 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : NÓI & TRÌNH BÀY (TIẾNG VIỆT)

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KKT

Thời gian : 13h00 - 04/03/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ30000202010020

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Một8.18.0000877010K15KKT5TuyếtNguyễn Thị Thanh152314030211

Tám phẩy Một8.18.0000877010K15KKT5HạnhNguyễn Thị Thu152314034212

Bảy phẩy Sáu7.67.000078709K15KKT5NhungNguyễn Thị Thuỳ152314038213

Tám phẩy Ba8.38.0000977010K15KKT5ThảoTrần Phương152314040214

Tám phẩy Ba8.38.0000887010K15KKT5HoaHồ Thị152314045215

Bảy phẩy Năm7.58.000086708K15KKT5QuỳnhLê Gia152314050216

Bảy phẩy Tám7.87.0000787010K15KKT5AnhPhạm Thị Kim152314052217

Tám phẩy Năm8.58.0000987010K15KKT5NhânPhan Linh152314055218

Tám phẩy Ba8.38.0000887010K15KKT5HùngTrần Minh152314061219

Tám phẩy Năm8.58.0000987010K15KKT5HằngHoàng Thị Lệ152314079220

Bảy phẩy Chín7.97.0000788010K15KKT5LanNgô Thị Ngọc152314085221

Tám phẩy Năm8.58.0000979010K15KKT5ViệtĐỗ Thị Bích152314093222

Tám phẩy Bảy8.78.0000997010K15KKT5TâmNguyễn Đình152314103223

Tám phẩy Một8.18.000097709K15KKT5PhướcTrương Quang152314105224

Tám phẩy Một8.18.000097709K15KKT5TuấnNguyễn Anh152314108225

Tám8.08.0000876010K15KKT5DiệpPhan Thị152314123226

Không0.00.000000000K15KKT5HiềnLương Phan Thu152314136227

Tám phẩy Bảy8.79.0000986010K15KKT5ThúyNguyễn Thị152314147228

Tám phẩy Bốn8.48.0000888010K15KKT5YênMai Thị Kim152315594229

Tám phẩy Hai8.28.000097809K15KKT5ThảoNguyễn Lê Nhật152315597230

Tám phẩy Tám8.89.000098909K15KKT5DungPhạm Thị152324215231

Tám phẩy Tám8.89.000097.58010K15KKT6LinhHồ Thị Kiều142251507232

Chín phẩy Một9.19.50009.57.58010K15KKT6HươngHồ Thị Thanh152313882233

Chín phẩy Hai9.29.000099.58010K15KKT6DiệpNguyễn Thị Hồng152313884234

Tám phẩy Năm8.58.50008.57.57.5010K15KKT6NhiTrần Thuận152313885235

Tám phẩy Sáu8.69.0000986.509K15KKT6BìnhTrần Hồ Thanh152313896236

Bảy phẩy Chín7.98.0000867010K15KKT6HạnhTrần Diệu152313904237

Chín phẩy Hai9.29.0000998.5010K15KKT6TâmPhạm Minh152313910238

Tám phẩy Bốn8.48.500087.57.5010K15KKT6KhoaVõ Đức152313915239

Tám phẩy Ba8.38.5000877010K15KKT6QuangTrần Lê152313928240
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : COM101 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : NÓI & TRÌNH BÀY (TIẾNG VIỆT)

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KKT

Thời gian : 13h00 - 04/03/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ30000202010020

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Sáu8.69.000097.5809K15KKT6UyênTrần La Hạ152313946241

Tám phẩy Một8.18.0000877010K15KKT6ThắngNgô Sĩ152313948242

Bảy phẩy Bảy7.78.000087708K15KKT6TrangĐặng Thị Thu152313966243

Tám phẩy Chín8.99.0000987.5010K15KKT6LinhHoàng Thị Hoài152313970244

Chín phẩy Hai9.29.50009.588010K15KKT6HuyềnDương Thị Thu152313981245

Tám phẩy Bảy8.79.000097.57010K15KKT6DuyNguyễn Ngọc152313986246

Tám phẩy Ba8.38.000087.57.5010K15KKT6ThảoNguyễn Thị152313995247

Tám phẩy Bốn8.48.0000887.5010K15KKT6LinhNguyễn Thị Thuỳ152313998248

Tám phẩy Một8.18.0000877010K15KKT6VũLê Anh152314000249

Tám phẩy Hai8.28.0000878010K15KKT6NhungPhạm Thị Hồng152314005250

Tám phẩy Năm8.58.000088.57.5010K15KKT6LanNguyễn Thị152314012251

Tám phẩy Ba8.38.000087.57.5010K15KKT6YếnHà Thị Hải152314028252

Tám phẩy Bốn8.48.0000888010K15KKT6NamHoàng Xuân152314037253

Tám phẩy Năm8.58.50008.586.5010K15KKT6DungTrần Thị Mỹ152314043254

Chín phẩy Bốn9.49.50009.598.5010K15KKT6SươngVăn Thị Ngọc152314047255

Chín9.09.50009.578010K15KKT6HươngTrương Thị Thanh152314057256

Tám phẩy Sáu8.68.50008.587.5010K15KKT6HằngNgô Thị Thuý152314059257

Tám phẩy Bốn8.48.50008.577010K15KKT6QuỳnhNguyễn Thị Như152314066258

Tám phẩy Chín8.99.0000988010K15KKT6OanhĐoàn Thị Kim152314068259

Tám phẩy Chín8.99.50009.577010K15KKT6HoàiNguyễn Thị152314069260

Tám phẩy Năm8.58.000088.57.5010K15KKT6HiềnNguyễn Ngọc152314080261

Tám phẩy Sáu8.68.50008.587.5010K15KKT6YếnTrần Thị Hải152314087262

Tám phẩy Chín8.99.0000988010K15KKT6ThúyTrần Nữ Diệu152314091263

Tám phẩy Sáu8.68.50008.57.58010K15KKT6ThươngNguyễn Đặng Hoài152314101264

Tám phẩy Bảy8.79.000098809K15KKT6ThưHuỳnh Anh152314109265

Tám phẩy Hai8.28.50008.57709K15KKT6TuyềnTrần Thị152314130266

Tám phẩy Tám8.89.000097.58010K15KKT6PhươngNguyễn Thị Bích152314132267

Tám phẩy Bốn8.48.50008.57.5809K15KKT6NgaTrương Thị152314141268

Chín phẩy Bốn9.49.50009.598010K15KKT6LýDương Hương152315592269

Chín phẩy Hai9.29.50009.588010K15KKT6KhánhHồ Thị Minh152316296270
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

MÃ MÔN : COM101 * SỐ TC : 2

TÊN MÔN : NÓI & TRÌNH BÀY (TIẾNG VIỆT)

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KQHT CỦA HỌC PHẦN * KHOÁ K15KKT

Thời gian : 13h00 - 04/03/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

    1. Các bạn đăng ký xem bảng điểm cá nhân qua địa chỉ email ở trên.
    2. Nếu muốn kiểm tra lại bài thi các bạn đến Khoa viết đơn xin xem lại bài thi.
    3. Bảng điểm cá nhân có dấu đỏ các bạn phải đến Phòng Đào Tạo đăng ký.

        Điểm thi kết thúc học phần của môn học này được đưa lên webstie để cho
sinh viên xem, kiểm tra lại điểm quá trình và điểm thi, nếu có sai sót sinh viên
đến Phòng Đào Tạo hoặc gởi email : khanhdtq@duytan.edu.vn để điều chỉnh.

ĐIỂM
TỔNG KẾT

CHỮSỐ30000202010020

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

FGIMLHQPALỚPTÊNHỌ VÀ
MÃ

SINH VIÊN
STT

Tám phẩy Bốn8.48.50008.577.5010K15KKT6NgọcNguyễn Thị Bảo152324191271

Tám phẩy Năm8.58.000088.57.5010K15KKT6NguyệtPhạm Thị Minh152324201272

Tám phẩy Bảy8.78.50008.58.57.5010K15KKT6LĩnhNguyễn Văn152326061273

Tám phẩy Bốn8.48.50008.57.5809K15KKT6ToànLê Minh152333257274

Bảy phẩy Tám7.88.0000866010K15KKT6GiangNguyễn Trường152335555275

Tám phẩy Tám8.88.50008.58.58.5010K15KKT6MinhĐỗ Trung152353444276


